
Diện 

tích
Loại đất

Diện 

tích
Loại đất

1

Trận địa Súng 

máy phòng không 

12,7mm

Thị trấn Tam 

Đường
CQP 0.16

RSX (0,08 ha); CSD (0,08 

ha)
0.2

LUK (0,1 ha); BHK (0,01 

ha); NHK (0,05 ha); CLN 

(0,03 ha);  NTS  (0,01 ha)

Danh mục đầu tư 

công giai đoạn 

2021-2025 của 

huyện Tam Đường

Điểu chỉnh 

loại đất và bổ 

sung diện tích

2
Trụ sở công an xã 

Nùng Nàng
Xã Nàng Nàng CAN 0.13 NHK (0,13 ha) 0.2 LUK (0,1 ha); CLN (0,1 ha)

Nghị quyết số 

41/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 

của HĐND tỉnh 

Lai Châu

Điều chỉnh vị 

trí, loại đất và 

bổ sung diện 

tích

3
Trụ sở công an xã 

Bản Giang
Xã Bản Giang CAN 0.15 NHK (0,15 ha) 0.2 CLN (0,20 ha)

Nghị quyết số 

41/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 

của HĐND tỉnh 

Lai Châu

Điều chỉnh vị 

trí, loại đất và 

bổ sung diện 

tích

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 VÀ CẬP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH 

SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu)

Ghi chúCăn cứ pháp lýSTT Hạng mục
Mã loại 

đất

Theo Quy hoạch được duyệt tại 

quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 

08/6/2021

Nội dung điều chỉnhĐịa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)
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Diện 

tích
Loại đất

Diện 

tích
Loại đất

Ghi chúCăn cứ pháp lýSTT Hạng mục
Mã loại 

đất

Theo Quy hoạch được duyệt tại 

quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 

08/6/2021

Nội dung điều chỉnhĐịa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)

4

Kết nối giao thông 

các tỉnh miền núi 

phía Bắc do ADB 

và chính phủ Úc 

tài trợ

Các xã: Bản 

Giang, Bản 

Bon, Bình Lư, 

Nà Tăm và 

Bản Bo

DGT 36.22

LUC (1,72 ha); LUK (3,25 

ha); BHK (0,40 ha); NHK 

(1,79 ha); CLN (4,02 ha); 

RSX (3,66 ha); NTS (0,09 

ha); ONT (3,56 ha); DGD 

(0,10 ha); SKC (0,003 ha); 

DGT (14,26 ha); DTL 

(0,007 ha); NTD (0,07 ha); 

SON (0,34 ha); DCS (2,94 

ha)

98.99

LUC (4,49 ha); LUK (7,92 

ha); BHK (6,13 ha); NHK 

(6,26 ha); CLN (8,24 ha); 

RSX (10,52 ha); RPH (0,03 

ha); NTS (11,21 ha); ONT 

(1,74 ha); TSC (0,10 ha);  

DGD (0,09 ha); DBV (0,03 

ha); TMD (0,13 ha); SKX 

(0,77 ha); SKC (3,09 ha); 

DGT (30,88 ha); DTL (0,05 

ha); DVH (0,05 ha);DNL 

(0,32 ha); NTD (0,11 ha); 

SON (1,79 ha); DCS (5,04 ha)

Nghị quyết số 

07/NQ-HĐND 

ngày 08/6/2020 

của HĐND tỉnh

Điều chỉnh 

loại đất, bổ 

sung diện tích 

tăng thêm 

62,77ha và 

ranh giới thực 

hiện công 

trình, dự án

5

Đường nội đồng 

bản Mường Mớ, 

Thị trấn Tam 

Đường, huyện 

Tam Đường

Thị trấn Tam 

Đường
DGT 0.28

LUK (0,15 ha); BHK (0,06 

ha); ODT (0,07 ha)
0.48

LUC (0,31 ha); LUK (0,03 

ha); BHK (0,001 ha); SON 

(0,03 ha); DGT (0,04 ha); 

DTL (0,005 ha); DCS 

(0,07ha)

Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND  

ngày 15/9/2021 của 

HĐND tỉnh Lai 

Châu; Quyết định số 

57/QĐ-UBND ngày 

28/01/2021 của 

UBND huyện Tam 

Đường

Điều chỉnh 

bổ sung loại 

đất, diện tích
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Diện 

tích
Loại đất

Diện 

tích
Loại đất

Ghi chúCăn cứ pháp lýSTT Hạng mục
Mã loại 

đất

Theo Quy hoạch được duyệt tại 

quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 

08/6/2021

Nội dung điều chỉnhĐịa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)

6
Thủy điện Đông 

Pao

Xã Bản Hon, 

Thị trấn Tam 

Đường; xã 

Bình Lư

DNL 29.99

LUK (1,85 ha); BHK (0,05 

ha); NHK (0,02 ha); CLN 

(5,97 ha); RSX (7,53 ha); 

NTS (0,03 ha); ODT (0,10 

ha); DGT (0,72 ha); SON 

(6,43 ha), CSD (7,29 ha)

29.99

LUC (0,29 ha); LUK (0,17 

ha); HNK (3,26 ha); CLN 

(3,59 ha); RSX (19,23 ha); 

NTS (0,07 ha); SON 2,98 

ha), DCS (0,4 ha)

Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND 

ngày 15/9/2021 

của HĐND tỉnh 

Lai Châu

Điều chỉnh 

diện tích giữa 

các loại đất 

và bổ sung 

thêm loại đất  

LUC

7 Thủy điện Chu Va 2 Xã Sơn Bình DNL 6.72

LUK (3,31 ha); NHK (1,24 

ha); DGT (0,31 ha); SON 

(1,86 ha)

6.72

LUK (3,41 ha); NHK (1,36 

ha); NTS (0,05 ha); ONT 

(0,005 ha); DGT (0,06 ha); 

SON (1,18 ha); DCS (0,65 

ha)

Nghị quyết số 

46/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 

của HĐND tỉnh 

Lai Châu

Điều chỉnh 

diện tích giữa 

các loại đất và 

bổ sung thêm 

loại đất (NTS, 

ONT, DCS);

8
Thủy điện Nậm 

Han 
Xã Thèn Sin DNL 5.66

LUK (2,16 ha); NHK (3,15 

ha); DTL (0,11 ha); SON 

(0,21 ha); DCS (0,03 ha)

6.27

LUK (2,16 ha); NHK (3,15 

ha); DTL (0,11 ha); SON 

(0,21 ha); DCS (0,03 ha); 

RSX (0,61 ha)

 Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND 

ngày 15/9/2021 

của HĐND tỉnh 

Lai Châu

Điều chỉnh vị 

trí, ranh giới 

thực hiện dự án 

và bổ sung 

diện tích và 

loại đất (RSX)

9
Thủy điện Nậm 

Đích 2
Xã Khun Há DNL 9.22

LUK (0,26 ha); NHK (2,96 

ha); CLN (0,52 ha); RSX 

(1,02 ha); SON (1,00 ha); 

DGT (0,12 ha); DCS (3,34 

ha)

9.22

LUK (0,30 ha); NHK (2,20 

ha); CLN (0,46 ha); RSX 

(3,14 ha);ONT (0,04 ha) 

SON (2,06 ha); DGT (0,08 

ha); DCS (0,94 ha)

Nghị quyết số 

46/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 

của HĐND tỉnh 

Lai Châu

Điều chỉnh 

diện tích giữa 

các loại đất 

và bổ sung 

thêm loại đất  

(ONT)
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29.99 0 29.99
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